
KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIAI ĐOẠN 2015-2020 

 

I. LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

1.1. Danh sách tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp 

TT Họ và tên Đơn vị CC/VB2/TC/SC Năm TN 

1 Nguyễn Thị Dung KHCB CC 2016 

2 Lèng Thị Lan KHCB VB2 2018 

3 Lành Thị Ngọc KHCB VB2 2018 

4 

Lèng Thị Lan 

Khoa 

KHCB CC 2020 

5 

Lê Quốc Tuấn 

Phòng 

CTHSSV 

(CCLLCT) CC 2020 

1.2. Danh sách cử đi học lớp văn bằng 2 chính trị 

TT Họ và tên Đơn vị CC/VB2/TC/SC Năm cử đi học 

1 Lèng Thị Lan KHCB VB2 2016 

2 Lành Thị Ngọc KHCB VB2 2016 

3 Đào Việt Hùng KHCB VB2 2018 

4 Lê Quốc Tuấn 

Phòng CT 

HSSV CC 2019 

  



 

II. BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP/ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM/ NGHIỆP VỤ 

QUẢN LÝ 

 

2.1. Danh sách cử đi Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2017 - 2018 

TT Họ và tên Đơn vị     

1 Lèng Thị Lan KHCB     

2 Đào Việt Hùng KHCB     

3 Nguyễn Thị Thủy KHCB     

4 Vũ Thị Thu Lê KHCB     

2.2. Danh sách cử đi Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm năm 2017 - 2018 

TT Họ và tên Đơn vị     

1 Phạm Thị Thanh Vân KHCB     

2 Mai Hoàng Đạt KHCB     

2.3. Danh sách cử đi Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý phòng khoa năm 2017 - 2018 

TT Họ và tên Đơn vị     

1 Lèng Thị Lan KHCB     

2 Đào Việt Hùng KHCB     

3 Nguyễn Thị Dung KHCB     

4 Dương Thị Kim Huệ KHCB     

5 Dương Thuỳ Trang KHCB     

2.4. Danh sách cử đi Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí truyền thông 2017 - 2018 

1 Phạm Tùng Hương KHCB     

2.5. Kết quả bồi dưỡng chứng chỉ GVC, GVCC năm 2019 



TT Họ và tên 

Địa điểm 

bồi dưỡng 

Thời gian bồi 

dưỡng Kết quả (CC GVC/GVCC) 

1 Nguyễn Thị Thúy Học viện 

QLGD 

Jul-19 CC GVC 

2 Nguyễn Thị Thu Hằng Học viện 

QLGD 

Jul-19 CC GVC 

3 Mai Thị Ngọc Hà Học viện 

QLGD 

Sep-19 CC GVC 

4 Vũ Thị Thu Lê Học viện 

QLGD 

Sep-19 CC GVC 

5 Nguyễn Đỗ Hương 

Giang 

Học viện 

QLGD 

Sep-19 CC GVC 

6 Lê Quốc Tuấn Học viện 

QLGD 

Sep-19 CC GVC 

7 Phạm Thanh Hiếu Học viện 

QLGD 

Jul-19 CC GVC 

2.6. Kết quả bồi dưỡng chứng chỉ GV, GVC, GVCC năm 2020 

TT Họ và tên 

Địa điểm 

bồi dưỡng 

Thời gian bồi 

dưỡng Kết quả (GV, GVC/GVCC) 

1 

Vũ Hồng Thái 

Học viện 

QLGD Dec-20 

CC GV 

 

III. TẬP HUẤN NGẮN HẠN 

3. Danh sách CBGV bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn ở nước ngoài năm 2016 



TT  Họ và tên Số lượt  Nơi đến Thời gian 

1 Nguyễn Thị Dung 1 Pháp 01/05/2016 - 30/6/2016 

2 Nguyễn Thị Thu Hằng 1 Singapore 12/9/2016 đến 16/9/2016 

3 Nguyễn Thị Thu Hằng 1 Trung Quốc 18/10 - 22/10/2016 

3.1. Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia khóa học bồi dưỡng tiếng anh tại Trường ĐHNL 

do SEARCA tổ chức: 

STT Họ và tên Đơn vị     

1 Nguyễn Thị Mai KHCB     

3.2. Danh sách CBGV bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn ở nước ngoài năm 2017 - 2018 

Số 

TT  Họ và tên Nơi đến Thời gian   

1 TS. Lành Thị Ngọc Úc     

2 TS. Lèng Thị Lan Úc 

13/11-

26/11/2017   

4. Kết quả bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn năm 2020 

TT Họ và tên 

Địa điểm 

bồi dưỡng 

Thời gian bồi 

dưỡng 

Kết quả 

1 Nguyễn Thị Thủy Hà Nội 13-17/10/2020 Chứng nhận Vohul 

2 Phạm Thanh Hiếu Viện 

TESOL 

AIT Úc - 

Hà Nội 

03 06 2020 Chứng nhận TESOL 

3.8. Danh sách CBGV bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn ở nước ngoài năm 2020  



Số 

TT  Họ và tên Nơi đến Thời gian   

1 TS. Phạm Thanh Hiếu 

Trường 

Đại học 

New 

England - 

Úc 03-10/02/2020   

 


